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 Ỉ   L   CAI 

 
  n  n s : 22/2023/HNGĐ-ST 

N    22-06-2023 

V/v L  hôn, tranh chấp về nuôi con 

khi l  hôn 

C             I C       A  I    A  

        -       -           

 

 

      A    

   C C      A      I C       A  I    A  

 

  A                             -  Ỉ   L   CAI 

 

                                           

          -                  :    Trần  ích Thủ . 

                     :  

1. Ôn  Lươn  Tuất Mạnh. 

2.    N u ễn Thị Ánh Tu ết. 
                : Ôn  Phan Hồn  Quân - Thư ký Tòa  n nhân dân hu ện 

  o Thắn , tỉnh L o Cai. 

Đạ    ệ  V ệ  k ể  s             uyệ  Bảo   ắ g,  ỉ   Lào          g   

         : Ôn  N u ễn H i  ằn  - Kiểm s t viên. 

N    22 th n  6 năm 2023 tại tr  s  To   n nhân dân hu ện   o Thắn , 

tỉnh L o Cai   t    sơ th m côn  khai v   n th  lý s  16/2023/TL T-HNGĐ 

n    09 th n  02 năm 2023 về “L  hôn, tranh chấp về nuôi con khi l  hôn” theo 

Qu ết  ịnh  ưa v   n ra   t    s  43/2023/QĐXX T-HNGĐ n    08 th n  06 

năm 2023  i a c c  ươn  s : 

1. Nguy   đơ :   ị G à g   ị   - S     ă : 1984. 

Đị    ỉ:   ô  P , xã P ,  uyệ  B,  ỉ   L -  ó  ặ . 

N ười b o vệ qu ền v  lợi ích hợp ph p của n u ên  ơn:    Phạm Thị 

Hoa Huỳnh, sinh năm: 1992 - Trợ  iúp viên Trun  tâm trợ  iúp Ph p lý nh  

nước tỉnh L o Cai. Có mặt. 

2. Bị đơ : Anh Lù Seo    - S     ă : 1984. 

Đị    ỉ:   ô  Ph, xã P ,  uyệ  B,  ỉ   L -  ó  ặ . 

N ười b o vệ qu ền v  lợi ích hợp ph p của bị  ơn:    Đỗ Thị Thu  a, 

sinh năm: 1979- Trợ  iúp viên Trun  tâm trợ  iúp Ph p lý nh  nước tỉnh L o 

Cai. Có mặt. 
                                         I       Ụ   : 

Theo  ơn kh i kiện   i Tòa  n v  b n t  khai tron  qu  trình  i i qu ết 

v   n cũn  như tại phiên tòa, chị Gi n  Thị C trình b y:  

Chị v  anh Lù  eo Ch chun  s n  với nhau như vợ chồn  từ năm 2000 có 

tổ chức cưới hỏi theo phon  t c tập qu n của  ịa phươn  v   ến n    

10/07/2002 thì anh chị  ăn  ký kết hôn tại Ủ  ban nhân dân  ã Phon  Niên, 

hu ện   o Thắn , tỉnh L o Cai. Anh chị kết hôn t  n u ện, chun  s n  hạnh 
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phúc  ến th n  03 năm 2021 thì ph t sinh mâu thuẫn, n u ên nhân l  do bất 

 ồn  quan  iểm s n , cũn  như ph t triển kinh tế  ia  ình v  nuôi dậ  con 

chun , dẫn  ến cuộc s n  khôn  hòa thuận, hạnh phúc. Mâu thuẫn của anh chị 

cũn   ược hai bên  ia  ình khu ên b o, hòa  i i nhiều lần nhưn  khôn  khắc 

ph c  ược mâu thuẫn. Đến  ầu năm 2021 chị Cú  ã về nh  b  mẹ  ẻ    ắc H  

 ể sinh s n , anh chị  ã s n  l  thân từ  ó  ến na , khôn  quan tâm  ến nhau 

c  về tình c m v  kinh tế. Đến na  chị   t thấ  tình c m vợ chồn  khôn  còn, 

nên  ề n hị Tòa  n  i i qu ết cho chị  ược l  hôn với anh Lù  eo Ch. 

 Tại b n t  khai cũn  như tron  qu  trình  i i qu ết v   n v  tại phiên tòa, 

anh Lù  eo Ch trình b y: Anh v  chị Gi n  Thị C t  n u ện về chun  s n  với 

nhau như vợ chồn , kết hôn với nhau trên cơ s  t  n u ện v  có  ăn  ký kết 

hôn v o n    th n  năm,  ịa  iểm như chị Cú trình b   l   ún .  au khi kết 

hôn, vợ chồn  anh chị chun  s n  hòa thuận, hạnh phúc  ến  ầu năm 2020 thì 

ph t sinh mâu thuẫn, n u ên nhân l  do anh n hi n ờ chị Cú có quan hệ khôn  

l nh mạnh với n ười   n ôn  kh c, sau  ó chị Cú  ã về nh  b  mẹ  ẻ    ắc H  

 ể sinh s n . Tu  mâu thuẫn của anh chị  ã  ược hai bên  ia  ình khu ên  i i 

nhưn  tình c m vợ chồn  vẫn khôn  c i thiện  ược. Anh cũn    c nhận năm 

2021 v  năm 2022 anh chị  ã hai lần nộp  ơn tại Tòa  n nhưn   ược Tòa  n hòa 

 i i nên anh chị  ã quay về  o n t . Na  chị Gi n  Thị C  ề n hị Tòa  n  i i 

qu ết l  hôn thì anh x t thấ  vẫn còn tình c m với chị Cú nên khôn  nhất trí ly 

hôn, mu n vợ chồn  qua  về  o n t . 

 Về con chung: Chị Cú v  anh Chiu  ều   c nhận, qu  trình chun  s n  anh 

chị có 05 n ười con chung l  ch u Lù Thị C, sinh n    15/12/2003; Ch u Lù 

Thị H, sinh n    02/11/2006; Ch u Lù Thị Ch, sinh n    26/11/2008; Ch u Lù 

A T, sinh n    27/02/2012 v  ch u Lù A M, sinh n    17/11/2015, c c ch u  ều 

khỏe mạnh, ph t triển bình thườn . Đến na  ch u Lù Thị C  ã trư n  th nh  ủ 

18 tuổi nên anh chị khôn   ề n hị Tòa  n  i i qu ết. Khi l  hôn chị Cú có 

n u ện vọn   ược tr c tiếp nuôi ch u Hoa v  ch u Chi, còn  ể anh Chiu nuôi 

ch u Tú v  ch u Min  ến tuổi trư n  th nh. Khôn  bên n o ph i ph i cấp 

dưỡn  nuôi con chun  cho bên n o. Anh Chiu lại có n u ện vọn  nuôi c  04 

ch u Hoa, Chi, Tú, Min  ến tuổi trư n  th nh v   êu cầu chị Cú cấp dưỡn  tiền 

nuôi con chun  cho mỗi ch u l  1.000.000  ồn /01 th n . 

Về t i s n chung v  côn  nợ chun : Anh Chiu v  chị Cú t  thỏa thuận về 

t i s n, anh chị cũn  khôn  nợ ai v  khôn  cho ai va  nợ chun  nên khôn   êu 

cầu Tòa  n  i i qu ết. 

Qu  trình  i i qu ết v   n, Tòa  n  ã t n   ạt hợp lệ c c văn b n t  t n  

cho c c  ươn  s  theo qu   ịnh. Tòa  n  ã tiến h nh m  phiên họp về kiểm tra 

việc  iao nộp, tiếp cận, côn  khai c c t i liệu, chứn  cứ v  hòa  i i, tu  nhiên 

c c  ươn  s  khôn  thỏa thuận  ược với nhau về việc  i i qu ết to n bộ v   n. 

Tại phiên tòa,  ại diện Viện kiểm s t nhân dân hu ện   o Thắn  ph t biểu ý 

kiến tron  qu  trình  i i qu ết v   n kể từ khi th  lý cho  ến phiên tòa hôm nay: 

Th m ph n, Hội  ồn    t     ều th c hiện  ún  c c qu   ịnh của ph p luật: Về 

thủ t c T  t n  dân s ,   c  ịnh  ún  quan hệ ph p luật,  ún  tư c ch n ười tham 

 ia t  t n , thu thập chứn  cứ v   i i qu ết tron  thời hạn luật  ịnh.  
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C c  ươn  s  chấp h nh t t c c qu   ịnh của ph p luật khi tham  ia t  t n . 

Đề n hị Hội  ồn    t     p d n  kho n 1 Điều 56, Điều 57, Điều 81, 82, 83 Luật 

Hôn nhân v   ia  ình; kho n 4 Điều 147  ộ luật t  t n  dân s ; N hị qu ết 

326/2016/U TVQH14 n    30/12/2016 của Ủ  ban thườn  v  Qu c hội    cho 

chị Gi n  Thị C  ược l  hôn với anh Lù  eo Ch; Giao ch u Lù Thị H v  ch u Lù 

Thị Ch cho chị Cú  ược tr c tiếp nuôi dưỡn , giao ch u Lù A T v  ch u Lù A M 

cho anh Chiu  ược tr c tiếp nuôi dưỡn  cho  ến khi c c ch u  ủ 18 tuổi. Chị Cú, 

anh Chiu khôn  ph i th c hiện n h a v  cấp dưỡn  nuôi con chun . Tu ên  n 

phí v  qu ền kh n  c o cho  ươn  s  theo qu   ịnh của ph p luật. 

Ý kiến của n ười b o vệ qu ền v  lợi ích hợp ph p của chị Cú: Đề n hị 

Tòa  n  i i qu ết cho chị Cú  ược l  hôn với anh Chiu; Giao ch u Hoa v  ch u 

Chi cho chị Cú  ược tr c tiếp nuôi dưỡn ,  iao ch u Tú v  ch u Min cho anh 

Chiu  ược tr c tiếp nuôi dưỡn  cho  ến khi c c ch u  ủ 18 tuổi. Chị Cú, anh Chiu 

khôn  ph i th c hiện n h a v  cấp dưỡn  nuôi con chun . 

Ý kiến của n ười b o vệ qu ền v  lợi ích hợp ph p của anh Chiu: Tại 

phiên tòa anh Chiu khôn  nhất trí l  hôn với chị Cú v  có n u ện vọn  nuôi c  

04 ch u Hoa, Chi, Tú, Min. Tu  nhiên  ến na  anh chị khôn  khắc ph c  ược 

mâu thuẫn v   ã 02 lần nộp  ơn l  hôn tại Tòa  n, nếu chị Cú vẫn cươn  qu ết 

l  hôn v  anh chị khôn  thỏa thuận  ược về nuôi con thì  ề n hị Tòa  n  i i 

qu ết theo qu   ịnh của ph p luật. 

  Ậ   Ị   C A   A   : 

           au khi n hiên cứu c c t i liệu, chứn  cứ có tron  hồ sơ v   n v  th m tra 

tại phiên to , Hội  ồn    t    nhận  ịnh: 

[1] Về thủ t c t  t n : Chị Gi n  Thị C kh i kiện  in l  hôn với anh Lù  eo 

Ch v   ề n hị Tòa  n  i i qu ết việc nuôi dưỡn  chăm sóc con chun  khi l  hôn. 

C c  ươn  s   ều có hộ kh u thườn  trú tại  ã Phong Niên, hu ện   o Thắn . Vì 

vậ   â  l  tranh chấp thuộc th m qu ền  i i qu ết của Tòa  n nhân dân hu ện   o 

Thắn , tỉnh L o Cai theo qu   ịnh tại Điều 28 v  Điều 35  ộ luật t  t n  dân s . 

[2] Về quan hệ hôn nhân: Quan hệ hôn nhân  i a chị Cú v  anh Chiu l  

hợp ph p. Qu  trình chun  s n , anh chị ph t sinh mâu thuẫn do tính c ch 

khôn  hợp nhau, bất  ồn  quan  iểm, khôn  tìm  ược tiến  nói chun  nên cuộc 

s n  chun  khôn  hòa thuận, hạnh phúc. Anh chị  ã s n  l  thân từ  ầu năm 

2021  ến na  khôn  quan tâm  ến nhau. Chị Cú  ề n hị Tòa  n  i i qu ết cho 

l  hôn nhưn  anh Chiu khôn   ồn  ý vì mon  mu n vợ chồn  khắc ph c mâu 

thuẫn, qua  về  o n t   ia  ình. 

Tu  nhiên qu  trình  i i qu ết v   n v  tại phiên tòa, anh chị  ều   c 

nhận vợ chồn  có mâu thuẫn, cuộc s n  chun  khôn  hòa thuận, hạnh phúc v  

 ã s n  l  thân từ  ầu năm 2021  ến na , m c  ích hôn nhân khôn   ạt  ược, 

anh chị  ều khôn  có  i i ph p n o  ể khắc ph c mâu thuẫn. Mâu thuẫn của anh 

chị  ã  ược  ịa phươn    c nhận l   ún  s  thật, vì vậ  việc chị Cú  ề n hị Tòa 

 n  i i qu ết cho l  hôn với anh Chiu l  có căn cứ, phù hợp với qu   ịnh tại 

Kho n 1 Điều 56 Luật Hôn nhân v   ia  ình. 
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 [3] Về con chun : Chị Cú v  anh Chiu  ều   c nhận, anh chị có năm 

n ười con chun  l  ch u Lù Thị C, sinh n    15/12/2003; Ch u Lù Thị H, sinh 

n    02/11/2006; Ch u Lù Thị Ch, sinh n    26/11/2008; Ch u Lù A T, sinh 

n    27/02/2012 v  Ch u Lù A M, sinh n    17/11/2015, c c ch u  ều khỏe 

mạnh, ph t triển bình thườn . Đến nay ch u Lù Thị C  ã trư n  th nh  ủ 18 

tuổi nên anh chị khôn   ề n hị Tòa  n  i i qu ết. Khi l  hôn chị Cú có n u ện 

vọn   ược tr c tiếp nuôi ch u Hoa v  ch u Chi, còn  ể anh Chiu nuôi ch u Tú 

v  ch u Min  ến tuổi trư n  th nh. Khôn  bên n o ph i ph i cấp dưỡn  nuôi 

con chun  cho bên n o. Còn anh Chiu lại có n u ện vọn  nuôi c  4 ch u Hoa, 

Chi, Tú, Min  ến tuổi trư n  th nh v   êu cầu chị Cú cấp dưỡn  tiền nuôi con 

chun  cho mỗi ch u l  1.000.000  ồn /01 th n . 

X t thấ  chị Cú v  anh Chiu  ều có n u ện vọn  nuôi dưỡn  con chun , 

anh chị  ều l m n hề t  do v  có thu nhập  ược  ịa phươn    c nhận mức thu 

nhập   m b o  iều kiện nuôi dưỡn  con chun . Ch u Hoa v  ch u Chi l  con   i, 

còn ch u Tú v  ch u Min l  con trai, c c ch u  ều  an   ộ tuổi dậ  thì vì vậ  cần 

giao ch u Hoa v  ch u Chi cho chị Cú tr c tiếp nuôi dưỡn , giao ch u Tú v  ch u 

Min cho anh Chiu tr c tiếp nuôi dưỡn  l  phù hợp với tâm sinh lý của c c ch u, 

cũn  như ý kiến của c c ch u; Phù hợp với qu   ịnh tại Điều 81, 82, 83 Luật 

Hôn nhân v   ia  ình. Do chị Cú khôn   êu cầu cấp dưỡn  tiền nuôi con chun  

nên Hội  ồn    t    khôn   em   t  i i qu ết. Còn anh Chiu  êu cầu chị Cú 

cấp dưỡn  cho mỗi ch u l  1.000.000  ồn /01 th n , Hội  ồn    t      t thấ  

l  khôn  phù hợp nên khôn  chấp nhận. 

[4] Về t i s n chung v  côn  nợ chun : Anh Chiu v  chị Cú t  thỏa thuận 

về t i s n, anh chị khôn  nợ ai v  khôn  cho ai va  nợ chun  nên khôn   êu cầu 

Tòa  n  i i qu ết. 

[5] Về  n phí: Chị Gi n  Thị C ph i chịu  n phí dân s  sơ th m theo qu  

 ịnh của ph p luật. 

V             , 

Q  Ế   Ị  : 

Căn cứ Kho n 4 Điều 147  ộ luật t  t n  Dân s ; Điều 56, Điều 57, Điều 

81, 82, 83 Luật hôn nhân v   ia  ình; N hị qu ết 326/2016/U TVQH14 n    

30/12/2016 của Ủ  ban thườn  v  Qu c hội;  

1. X  cho chị Gi n  Thị C l  hôn với anh Lù  eo Ch. Quan hệ hôn nhân 

gi a chị Gi n  Thị C v  anh Lù  eo Ch chấm dứt kể từ n    b n  n có hiệu l c 

ph p luật. 

2. Về con chun : X   iao ch u Lù Thị H, sinh n    02/11/2006 v  ch u 

Lù Thị Ch, sinh n    26/11/2008 cho chị Gi n  Thị C tr c tiếp nuôi dưỡn , 

trôn  nom, chăm sóc,  i o d c cho  ến khi c c ch u  ủ 18 tuổi; Giao ch u Lù A 

T, sinh n    27/02/2012 v  ch u Lù A M, sinh n    17/11/2015 cho anh Lù  eo 

Ch tr c tiếp nuôi dưỡn , trôn  nom, chăm sóc,  i o d c cho  ến khi c c ch u  ủ 

18 tuổi. 

Chị Gi n  Thị C v  anh Lù  eo Ch v   ều khôn  ph i cấp dưỡn  tiền 

nuôi con chun .  au khi l  hôn, chị Gi n  Thị C v  anh Lù  eo Ch  ều có 

qu ền, n h a v  thăm nom con chung m  khôn  ai  ược c n tr . 
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3. Về  n phí: Chị Gi n  Thị C ph i chịu  n phí dân s  sơ th m l  300.000 

 ồn  nhưn   ược khấu trừ v o s  tiền tạm ứn   n phí dân s  sơ th m  ã nộp l  

300.000  ồn  theo biên lai s  0003201 n    09/02/2023 của Chi c c thi h nh  n 

dân s  hu ện   o Thắn , tỉnh L o Cai; Chị Gi n  Thị C  ã nộp  ủ tiền  n phí 

dân s  sơ th m. 

 Án    côn  khai sơ th m có mặt n u ên  ơn, bị  ơn, n ười b o vệ qu ền 

v  lợi ích hợp ph p của  ươn  s . N u ên  ơn, bị  ơn, n ười b o vệ qu ền v  

lợi ích hợp ph p của  ươn  s  có qu ền kh n  c o tron  hạn 15 n    kể từ n    

tu ên  n. 

Trườn  hợp b n  n  ược thi h nh theo qu   ịnh tại Điều 2 Luật thi h nh 

 n dân s  thì n ười  ược thi h nh  n dân s , n ười ph i thi h nh  n dân s  có 

qu ền tho  thuận thi h nh  n, qu ền  êu cầu thi h nh  n, t  n u ện thi h nh  n 

hoặc bị cưỡn  chế thi h nh  n theo qu   ịnh tại c c Điều 6, 7, 7a v  9 Luật Thi 

h nh  n dân s ; thời hiệu thi h nh  n  ược th c hiện theo qu   ịnh tại Điều 30 

Luật thi h nh  n dân s . 
 

                                 
- Tòa  n nhân dân tỉnh L o Cai;                                    

- VK ND hu ện   o Thắn  (2); 

- THAD  hu ện   o Thắn ; 

- UBND  ã Phon  Niên; 

- Đươn  s  (02); 

- Lưu H , TA, VP .                                                
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